
 

 

 

 

 

I. ĐỌC 

Đọc thầm văn bản sau: 

ĐIỀU MONG ƯỚC KỲ DIỆU 

       Đêm hè nóng nực, hai chị em ngồi hóng mát, giữa màn đêm mịt mùng lúc ấy bỗng có 

một ngôi sao vụt sáng, rạch qua bầu trời như một nhát kiếm chói lòa. Cậu em giật áo chị 

và nói: 

- Chị ơi, em nghe người ta nói khi thấy sao đổi ngôi, mình mong ước điều gì thì hãy 

nói lên điều ước ấy. Thế nào cũng linh nghiệm! 

Cô bé quay lại dịu dàng hỏi: 

- Thế em muốn ước gì? 

Nhớ đến bố con ông lão diễn trò ủ rũ bên đường hồi chiều, cậu em thủ thỉ: 

- Ước gì… giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật.  

Cô chị bèn cầm lấy tay em và nói với giọng đầy cảm động: 

- À, chị bảo điều này… 

- Gì ạ? 

Không hiểu sao cô bé bỗng đâm ra lung túng: 

- À….à… không có gì. Chị chỉ nghĩ …  ông cụ chắc cần tiền lắm! 

Trong trí óc non nớt của cô bé bỗng hiện lên hình ảnh con lợn đất đựng tiền tiết 

kiệm cô để dành từ một năm nay trong góc tủ. Cô bé muốn dành cho bố con ông lão và cả 

em mình một niềm vui bất ngờ. 

                                                                                                        Theo Hồ Phước  

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm 

theo yêu cầu: 

1. Khi thấy sao đổi ngôi, cậu em đã làm gì? 

A. Ngồi hóng mát và giật mình sợ hãi. 

B. Ngồi hóng mát và thích thú reo vang. 

C. Giật áo chị, nói với chị điều mình được nghe người ta nói. 

2. Cậu bé ước điều gì? Tại sao? 

A. Được đi diễn trò để giúp đỡ bố con ông lão bớt nghèo khổ. 

B. Giấy trong thùng của ông lão thành tiền thật, vì thương bố con ông. 

C. Ước bố con ông lão giàu có, vì cậu muốn mọi người đều giàu có. 

3. Cô chị đã nghĩ gì trước ý muốn của cậu em trai? 

A. Dùng tiền tiết kiệm của mình để giúp ông lão. 

B. Tìm cách giúp em trai mình đạt được ước muốn 

C. Cảm động trước ước muốn giấy biến thành tiền thật. 

4. Theo em, hai chị em trong câu chuyện trên có phẩm chất đáng quý gì? 

A. Thích xem sao đổi ngôi, tin vào những điều kỳ diệu. 

B. Tiết kiệm, biết dành dụm. 

C. Thương người, biết mang lại niềm vui cho người khác. 
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5. Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây thể hiện đúng tình cảm và suy nghĩ của hai chị 

em trong câu chuyện? 

A. Thương người như thể thương thân 

B. Một giọt máu đào hơn ao nước lã 

C. Bán anh em xa mua láng giềng gần 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

1. Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu: 

       Đêm hè nóng nực, hai chị em ngồi hóng mát, giữa màn đêm mịt mùng lúc ấy bỗng có 

một ngôi sao vụt sáng, rạch qua bầu trời như một nhát kiếm chói lòa. Cậu em giật áo chị 

và nói: “Chị ơi, em nghe người ta nói khi thấy sao đổi ngôi, mình mong ước điều gì thì hãy 

nói lên điều ước ấy. Thế nào cũng linh nghiệm!” 

a. Đoạn văn trên có …… động từ, đó là: …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

b. Đoạn văn trên có …… tính từ, đó là: …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

2. Trong các từ được gạch chân ở đoạn văn sau có từ là danh từ, động từ, tính từ. Em hãy 

ghi DT dưới các danh từ, ghi ĐT dưới các động từ và ghi TT dưới các tính từ: 

Mục đích của anh ấy là trở thành một cầu thủ đỉnh cao. Giấc mơ đó buộc anh phải 

thực hành mỗi ngày, luyện tập, luyện tập và không ngừng luyện tập. Mọi việc chẳng phải 

lúc nào cũng dễ dàng cả đâu, nhưng rất đáng để bạn phải nỗ lực đấy! 

3. Gạch dưới từ không phải tính từ trong mỗi dãy từ dưới đây:  

a) xanh lè, đỏ ối, vàng xuộm, đen kịt, thấp tè, cao vút, nằm co, thơm phức, mỏng dính. 

b) thông minh, ngoan ngoãn, nghỉ ngơi, xấu xa, giỏi giang, đẹp đẽ. 

c) cao, thấp, nông, sâu, dài, ngắn, thức, nặng, nhẹ, to, nhỏ. 

4. Những địa chỉ nào viết đúng quy tắc? 

A. Thôn Văn la, xã Vạn thọ, huyện Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

B. Ấp 6, xã Hoà Bình, huyện trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

C. Thôn Nghĩa Lộ, xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

D. Bản Luông, xã Nậm Thi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

5. Từ “quyết định” trong mỗi câu sau là động từ hay danh từ? 

a. Tôi quyết định về nhà gặp bố mẹ để xin lỗi và nói với bố tôi rằng tôi yêu ông ấy.  

…………………………...................................................................................................… 

b. Quyết định ấy dường như đã làm giảm đi phần nào áp lực nặng nề trong lòng tôi.  

………………………........................................................................................................... 

c. Tôi rất hài lòng với quyết định của mình. 

.……………………………………………….......................................…………………... 



6. Cho đoạn thơ miêu tả trò chơi đá cầu của các bạn nhỏ: 

Anh nhìn cho tinh mắt            Trong nắng vàng tươi mát 

             Tôi đá thật dẻo chân                         Cùng chơi cho khỏe người 

            Cho cầu bay trên sân                Tiếng cười xen tiếng hát 

             Đừng để rơi xuống đất     Chơi vui học càng vui 

Xác định từ loại của các từ gạch chân trong đoạn thơ trên và ghi lại: 

a. Danh từ: …………………………………………………………………………………. 

b. Động từ: …………………………………………………………………………………. 

c. Tính từ: ………………………………………………………………………………….. 

 

7. Tìm từ ngữ nhân hoá trong các câu thơ sau và điền vào ô trống cho phù hợp: 

Bà ơi, mùa hạ đi đâu? 

Chùm vải trọc đầu trốn biệt trên cây. 

Tiếng sấm trốn lẩn vào mây 

Quạt nan nằm nhớ bàn tay của bà. 

Sông gầy, dê doãi chân ra 

Mặt trời ngủ sớm, tiếng gà dậy trưa…. 

Sự vật, hiện tượng 

được nhân hóa 
Từ ngữ tả, kể về sự vật, hiện tượng 

như tả người 

…………………… ……………………………………………………………… 

…………………… ……………………………………………………………… 

…………………… ……………………………………………………………… 

…………………… ……………………………………………………………… 

…………………… ……………………………………………………………… 

…………………… ……………………………………………………………… 
 

8. Viết câu có sử dụng biện pháp nhân hóa cho mỗi sự vật trong tranh: 

                              
 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………... 

 

“Phải luôn luôn học tập chừng nào còn một điều chưa biết” 

(Lxenneska) 


